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QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 


Căn cứ Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

 Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cho 53 cá nhân có đủ điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 3. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc;

- Tòa án nhân dân tối cáo;
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.                                                                                                          

	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký)

Trần Tiến Dũng
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DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 682/QĐ-BTP  ngày 15 tháng 4 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	TT
	Họ và tên
	Số Chứng chỉ (/TP/QTV-CCHN) 
	Nam
	Nữ
	Ngày sinh
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

	1. 
	Vũ Thị Quế 
	589
	
	x
	10/02/1980
	phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	2. 
	Đào Nguyên Thoại 
	590
	x
	
	12/8/1965
	phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

	3. 
	Chu Minh Đức 
	591
	x
	
	19/9/1977
	phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

	4. 
	Trương Phát 
	592
	x
	
	03/01/1980
	phường 4, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

	5. 
	Nguyễn Công Danh 
	593
	x
	
	30/9/1986
	phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

	6. 
	Vũ Thành Trưng 
	594
	x
	
	03/7/1964
	xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

	7. 
	Trần Thị Ngọc Điệp 
	595
	
	x
	14/5/1964
	phường Tân Kiểng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

	8. 
	Trần Thị Ngọc Thảo 
	596
	
	x
	04/11/1962
	phường 1, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

	9. 
	Trần Ngọc Quỳnh Như 
	597
	
	x
	13/10/1977
	phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

	10. 
	Nguyễn Thị Phi Điệp 
	598
	
	x
	12/4/1955
	phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

	11. 
	Phạm Công Thiên Đỉnh 
	599
	x
	
	08/8/1979
	phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

	12. 
	Đặng Đình Quý 
	600
	x
	
	20/7/1954
	phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	13. 
	Võ Hoàng Tuyên 
	601
	x
	
	20/10/1973
	phường Bình An, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

	14. 
	Lê Trí Dũng 
	602
	x
	
	15/12/1971
	phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

	15. 
	Nguyễn Văn Tâm 
	603
	x
	
	24/8/1968
	phường 9, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

	16. 
	Ngô Quang Xuân 
	604
	x
	
	16/10/1980
	phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	17. 
	Trần Thị Hương 
	605
	
	x
	05/8/1985
	phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	18. 
	Nguyễn Văn Tâm 
	606
	x
	
	02/9/1987
	phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

	19. 
	Nguyễn Đức Thanh 
	607
	x
	
	19/6/1977
	phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

	20. 
	Nguyễn Văn Đà 
	608
	x
	
	10/5/1958
	phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

	21. 
	Vũ Thái Nam 
	609
	x
	
	14/02/1977
	phường Tân Quy, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

	22. 
	Nguyễn Thị Vân Hà 
	610
	
	x
	04/7/1970
	phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

	23. 
	Võ Đoàn Thiên Thanh 
	611
	
	x
	27/5/1981
	phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

	24. 
	Võ Đình Ngọc Hân 
	612
	
	x
	25/10/1963
	phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

	25. 
	Nguyễn Hoàng Anh Pháp 
	613
	x
	
	05/4/1986
	phường 13, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

	26. 
	Nguyễn Quốc Thụy Phương 
	614
	
	x
	22/4/1978
	phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

	27. 
	Nguyễn Văn Tân 
	615
	x
	
	06/4/1984
	phường 3, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

	28. 
	Lưu Tiến Dũng 
	616
	x
	
	08/3/1965
	phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

	29. 
	Nguyễn Ngọc Khiêm 
	617
	x
	
	25/10/1978
	phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

	30. 
	Nguyễn Phương Khánh
	618
	
	x
	27/02/1985
	phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

	31. 
	Phan Thị Mai
	619
	
	x
	05/10/1977
	phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

	32. 
	Trương Văn An
	620
	x
	
	11/3/1953
	phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

	33. 
	Nguyễn Thanh Bách
	621
	x
	
	02/8/1971
	phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

	34. 
	Cù Thị Thu Nga
	622
	
	x
	09/3/1983
	phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

	35. 
	Lê Đức Hạnh
	623
	x
	
	10/8/1983
	xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

	36. 
	Phan Thế Linh
	624
	x
	
	17/6/1979
	phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

	37. 
	Phùng Minh Anh
	625
	x
	
	07/4/1982
	phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

	38. 
	Vũ Quang Ninh
	626
	x
	
	10/01/1964
	phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	39. 
	Nguyễn Thu Hiền
	627
	
	x
	01/5/1987
	phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	40. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	628
	
	x
	11/9/1988
	phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

	41. 
	Phan Ngọc Lê Quốc
	629
	x
	
	26/8/1967
	phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

	42. 
	Lê Thanh Hải
	630
	x
	
	10/4/1969
	phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

	43. 
	Lê Trường Sơn
	631
	x
	
	20/3/1954
	phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

	44. 
	Bùi Thị Ngọc Mai
	632
	
	x
	01/12/1987
	phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

	45. 
	Dương Thị Hường
	633
	
	x
	22/11/1960
	phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

	46. 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	634
	
	x
	30/12/1987
	xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk

	47. 
	Lê Huỳnh Nga
	635
	
	x
	21/10/1983
	phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

	48. 
	Nguyễn Quốc Khánh
	636
	x
	
	10/3/1970
	phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

	49. 
	Võ Hồng Nam
	637
	x
	
	01/12/1976
	phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

	50. 
	Trần Văn Phước
	638
	x
	
	12/02/1955
	phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	51. 
	Lê Tiến Dũng
	639
	x
	
	22/3/1955
	phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

	52. 
	Vũ Đức Thắng
	640
	x
	
	07/7/1982
	phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

	53. 
	Phan Đăng Hữu
	641
	x
	
	20/10/1985
	xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long


